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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Thành Trung 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Văn Trường 

                                               Ông Nguyễn Văn Tài 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Thu Vân – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Bình Dương: Bà Đặng Hà 

Nhung - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 82/2018/TLPT-DS ngày 02 tháng 4 

năm 2018 về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2018/DS-ST ngày 05/02/2018 của 

TAND thị xã C, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo, kháng nghị.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 90/2018/QĐ-PT    

ngày 09 tháng 5 năm 2018 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Quang V, sinh năm 1963; địa chỉ: 91 tổ N, khu 

A, đường B, phường C, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Từ Tiến Đ – 

Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Đ thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh 

– số 1014/73, đường A, phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt. 

- Bị đơn: Ông Cao Tấn B, sinh năm 1951; địa chỉ: Khu phố A, phường B, 

thị xã C, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1988; địa chỉ: 300/51/39/1, đường N, tổ A, khu B, phường C, thành phố D, tỉnh 

Bình Dương (Văn bản ủy quyền ngày 25/4/2017 và ngày 14/8/2017). Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Nguyễn Thị Mỹ D, 

sinh năm 1984. Địa chỉ: Công ty Luật A thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. 

Có mặt. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thúy P, sinh năm 1949; địa chỉ: K2/D, 109 A, tổ B, phường 

C, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt. 

2. Bà Nguyễn Thúy V, sinh năm 1954; địa chỉ: 81B, tổ A, khu B, đường N, 

phường C, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt. 

3. Bà Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm 1960. Vắng mặt. 

4. Ông Nguyễn Quang H, sinh năm 1966. Vắng mặt. 

5. Bà Nguyễn Thúy L, sinh năm 1968. Vắng mặt. 

6. Ông Nguyễn Quang P, sinh năm 1971. Vắng mặt. 

7. Ông Nguyễn Quang Q, sinh năm 1972. Vắng mặt. 

8. Bà Trần Thị Mỹ L1, sinh năm 1967. Vắng mặt. 

9. Bà Đoàn Thanh T1, sinh năm 1970. Vắng mặt. 

Cùng địa chỉ: 91, tổ A, khu B, đường N, phường C, thành phố D, tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà P, bà V, bà H, ông H, bà L, ông P, 

ông Q, bà L1, bà T1: Ông Nguyễn Quang V, sinh năm 1963; địa chỉ: 91 tổ A, 

khu B, đường N, phường C, thành phố D, tỉnh Bình Dương (Văn bản ủy quyền 

ngày 05/8/2016 và ngày 12/12/2017). 

10. Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1940; địa chỉ: Khu phố A, phường B, thị 

xã C, tỉnh Bình Dương. Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 

3. Ủy ban nhân dân thị xã C, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Khu phố A, phường 

B, thị xã C, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện theo ủy quyền của UBND thị xã C: Ông Nguyễn Xuân P, 

chức vụ: Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã C (Văn bản 

ủy quyền ngày 14/10/2016 và ngày 19/10/2017). Có văn bản đề nghị xét xử 

vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Bị đơn ông Cao Tấn B. 

- Người kháng nghị: Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm: 

Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa nguyên đơn ông Nguyễn Quang V đồng thời là người đại diện theo ủy 

quyền của bà Nguyễn Thúy P, bà Nguyễn Thúy V, bà Nguyễn Thị Thúy H, ông 

Nguyễn Quang H, bà Nguyễn Thúy L, ông Nguyễn Quang P, ông Nguyễn 

Quang Q, bà Trần Thị Mỹ L1, bà Đoàn Thanh T1 trình bày: Cha của ông V là 

ông Nguyễn Quang M có thừa hưởng phần đất của ông cậu là ông Nguyễn Văn 

D để lại theo địa bộ số 623, sổ cũ số 22 tọa lạc tại khu phố A, thị trấn B, huyện 

C (phường B, thị xã C) với diện tích là 14.661m
2
. Sau năm 1975 ông M để cho 
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UBND xã B điều hòa đất cho một số hộ trực canh đến năm 1983 ông M xin lại 

một phần để gia đình canh tác và được Hội đồng đăng ký ruộng đất xã B cấp 

giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất với 03 thửa đất 3942, 3943, 3944. Đến năm 

1988 ông M làm đơn xin lại số ruộng đất 14.661m
2
 thì UBND xã B giao lại cho 

ông M 5.559m
2
 để gia đình ông canh tác thể hiện bằng biên bản ngày 

21/5/1988. Phần đất ông M được nhận ngày 21/5/1988 chính là phần đất ông M 

được Hội đồng đăng ký ruộng đất xã B cấp giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất 

vào ngày 08/01/1983. Năm 1996 ông M chết, năm 2003 gia đình ông V thống 

nhất ủy quyền cho ông V đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ông V làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

phần đất ông M được giao năm 1988 đã được xác định thành thửa 156 và thửa 

159. Ông V làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận với cả 02 thửa đất này, do 

thửa 159 nằm trong dự án quy hoạch của Công ty A nên ông V chỉ đăng ký kê 

khai thửa 156 và được UBND huyện C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00790-QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 với diện tích là 1.175m
2
 (đã trừ 

hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa số 156 tờ bản đồ số 59. Ông M nhận đất 

vào năm 1988 và sau đó cho ông Cao Tấn B là người ngụ tại địa phương thuê 

lại đất để canh tác. Sau đó ông B đổ đất và cất quán kinh doanh giải khát nên 

ông V có làm đơn xin ngăn chặn việc làm của ông B nhưng ông B vẫn tiến 

hành đổ đất. Do đó ông V khiếu nại ông B đến UBND thị trấn B để lấy lại phần 

đất này nhưng ông B không đồng ý nên ông V khởi kiện ông B đến TAND 

huyện C và được xét xử bằng Bản án sơ thẩm số: 38/2013/DSST, ngày 

25/6/2013. Bản án này bị kháng cáo do đó ngày 13/5/2014, TAND tỉnh Bình 

Dương xét xử lại bằng Bản án phúc thẩm số: 115/2014/DS-PT. Căn cứ vào các 

bản án trên thì ông B phải trả lại đất cho ông V nên ông V đã làm lại giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích đất đo đạc thực tế và được 

UBND thị xã C cấp giấy chứng nhận số CH 10333 ngày 15/12/2014. Sau khi 

án có hiệu lực pháp luật ông B đã khiếu nại nên bản án sơ thẩm và bản án phúc 

thẩm đã bị hủy. Các tài liệu ông B cung cấp thêm khi kháng cáo, khiếu nại 

cũng như các tài liệu do VKSND tỉnh Bình Dương thu thập là sổ tổng hợp thửa 

chính thức trang số 6 của thị trấn B (nay là phường B) có tên bà Nguyễn Thị 

H1 đứng tên các thửa 156, 159. Vấn đề này Tòa án đã xác minh làm rõ và 

UBND phường B xác định là vào năm 2001 UBND thị trấn B lập sổ tổng hợp 

thửa chính thức (sổ dã ngoại) thì bà H1 (chị của ông B) và ông B là người đang 

quản lý sử dụng canh tác phần đất của ông M được giao năm 1988 nên đơn vị 

trắc địa Bộ quốc phòng là đơn vị lập sổ tổng hợp thửa chính thức cho UBND 

thị trấn B đã ghi tên bà H1 vào sổ dã ngoại thửa đất số 156 và 159. Trong quá 

trình Tòa án xuống xem xét thẩm định, đo đạc và định giá tài sản thì người trực 

tiếp quản lý tài sản tranh chấp là ông B chứ không phải bà H1 và suốt quá trình 

Tòa án giải quyết vụ án ông V chưa bao giờ gặp bà H1. Ông B và bà H1 khai là 

hiện bà H1 cùng ông B quản lý đất thì ông V yêu cầu ông B và bà H1 phải trả 

lại đất cho ông V. Nay ông V yêu cầu ông B và bà H1 phải trả lại cho ông V 

phần đất qua đo đạc thực tế là 1.875,9m
2
 (bao gồm cả hành lang lộ giới) thuộc 

thửa số 156, tờ bản đồ số 59. Đối với 480 xe đất ông B đổ cùng cây trồng, tài 

sản trên đất do ông B xây dựng thì ông V sẽ thanh toán lại tiền cho ông B theo 
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giá đã định vì buộc ông B phải thái dỡ tài sản trên đất thì sẽ làm mất giá trị của 

tài sản. Đối với các yêu cầu phản tố của ông B, ông V không chấp nhận, đề 

nghị Tòa án bác các yêu cầu phản tố của ông B, bởi lẽ đất tranh chấp không 

phải của ông B mà ông B yêu cầu Tòa án công nhận quyền sử dụng đất cho ông 

B. Ông B cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh ông D tặng cho ông 

Cao Hoài Đ đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00790-

QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 UBND huyện C cấp cho ông V là đúng 

quy định. Khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông V 

đã tiến hành đo đạc hiện trạng phần đất và được cơ quan quản lý đất đai tại địa 

phương đó là UBND thị trấn B kiểm tra theo đúng quy định về vị trí, thửa đất. 

Khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ông V đã tiến hành đổi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo đúng diện tích đất đo đạc thực tế và UBND thị xã 

C cấp lại cho ông V giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 10333 ngày 

15/12/2014. Như vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00790-

QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 không còn, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014 là cấp đúng theo quy định nên ông B 

yêu cầu hủy là không có căn cứ, ông V không chấp nhận. Ông B xin rút lại yêu 

cầu phản tố hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00790-

QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 do UBND huyện C cấp cho hộ ông V. 

Ông V không có ý kiến gì về việc rút yêu cầu này của ông B. Ý kiến của ông V 

cũng là ý kiến của tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà ông 

V đại diện.  

Bị đơn ông Cao Tấn B có ý kiến trình bày trong quá trình giải quyết vụ án 

và bà Nguyễn Thị T là người đại diện theo ủy quyền của ông B có ý kiến trong 

quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa: Về nguồn gốc phần đất ông V tranh 

chấp với ông B là của ông Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị C cho cha ông B là 

ông Cao Hoài Đ. Trước năm 1975 vợ chồng ông D và bà C có phần đất diện 

tích 14.140m
2
, địa bộ số 623 (số cũ 22) tọa lạc tại ngã tư cống A thị trấn B, 

huyện C cho ông Nguyễn Văn D1 và ông Nguyễn Văn Q thuê để canh tác. Sau 

năm 1975 ông D và bà C gặp khó khăn nên ông Đ (gọi ông D và bà C là cậu, 

mợ) đã đưa vợ chồng ông D về tá túc tại gia đình ông Đ. Để có lương thực cho 

cả gia đình thì ông D và bà C mới tặng cho ông Đ phần đất này và yêu cầu ông 

Q, ông D1 giao trả lại đất cho ông Đ canh tác. Sau đó ông Đ nhận lại phần đất 

có diện tích 5.834,6m
2
, năm 1977 ông Đ tiến hành trồng cây ngắn ngày trên 

đất, đến năm 1984 thì ông Đ mất nên ông B và chị gái là bà H1 tiếp tục quản lý, 

sử dụng đất. Trong quá trình sử dụng đất bà H1 và ông B tiến hành nộp thuế đất 

nông nghiệp hàng năm từ năm 1983 đến năm 1993. Bà H1 đứng ra đăng ký kê 

khai vào ngày 17/01/1983 thửa số 3943 diện tích 3.205m
2
, thửa số 3944 diện 

tích 1.555,4m
2
 và thửa số 3942 diện tích 1.073m

2
. Sau đó ngày 6/9/1989 bà H1 

tiếp tục đăng ký kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng 

diện tích 5.834,6m
2
 bao gồm các phần đất có diện tích là 1.555,3m

2
; 1.499m

2
; 

1.706,4m
2
; 1.073,9m

2
. Năm 2001 phần đất bà H1 đăng ký kê khai đã được ghi 

nhận tại sổ tổng hợp thửa chính thức của UBND thị trấn B cụ thể các thửa đất 

số 156 diện tích 1.073,9m
2
; thửa số 159 diện tích 1.705,4m

2
; thửa số 161 diện 
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tích 1.499m
2
; thửa số 165 diện tích 552,2m

2
; thửa số 166 diện tích 1.003,1m

2
; 

diện tích các thửa đất này trùng khớp với diện tích đất ông B đã kê khai từ năm 

1989. Trong thời gian ông B và bà H1 canh tác đất, từ năm 1986 đến năm 1988 

ông B và bà H1 tham gia vào Tập đoàn sản xuất số 01 và trực tiếp canh tác trên 

đất. Đến năm 1989 tập đoàn sản xuất giải thể, theo chính sách kê khai đất của 

Nhà nước, ông B và bà H1 tiếp tục tiến hành kê khai đăng ký các thửa đất như 

trình bày ở trên. Năm 1990 ông B trồng 30 cây tràm trên đất, đến khi nâng cấp 

mở rộng Quốc lộ 13 thì giải tỏa đốn hết 8 cây tràm, còn lại 25 cây. Từ năm 

2000 đến năm 2004 ông B chặt 11 cây tràm, tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng 

và dựng quán giải khát. Năm 2012 giải tỏa làm đường quốc lộ 13 ông B tiến 

hành chặt tràm để làm đường, còn lại 02 cây tràm. Khoảng tháng 10/2003 ông 

Nguyễn Quang V lén lút làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00790-

QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004. Ông B phát hiện ra sự việc nên đã khiếu 

nại lên UBND thị trấn B, huyện C. Trong khi ông B đang yêu cầu UBND 

huyện C giải quyết thì ngày 28/8/2008 ông V khởi kiện ông B đến Tòa án. Gia 

đình ông B sử dụng phần đất tranh chấp từ năm 1977 đến nay. Phần đất này 

ông B và bà H1 đăng ký kê khai và nộp thuế nông nghiệp từ năm 1983 đến năm 

1993. Từ năm 1977 đến nay không ai tranh chấp gì phần đất này, ngay cả khi 

ông M còn sống (ông M chết năm 1996) ông M cũng không có bất cứ khiếu nại 

hay tranh chấp gì về việc ông B và bà H1 kê khai, sử dụng, quản lý phần đất 

này. Theo biên bản giải quyết ruộng đất năm 1988 do ông V cung cấp thì ông B 

không thấy có nội dung nào chỉ phần diện tích 5.559m
2
 mà UBND xã B giao lại 

cho ông M chính là phần đất đang tranh chấp mà ông B và bà H1 đang canh 

tác. Đất đổ nền và tài sản trên đất là do ông B tạo lập và xây dựng, cây do ông 

B trồng, hiện đất do bà H1 và ông B là người trực tiếp quản lý canh tác. Đất 

này không phải là di sản của ông M để lại nên hộ ông V được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là không đúng. Do đó đối với yêu cầu khởi kiện của 

ông V, ông B không đồng ý, yêu cầu Tòa án bác yêu cầu của ông V. Đồng thời 

ông B có các yêu cầu phản tố sau: Yêu cầu Tòa án hủy giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014 do UBND thị xã C cấp cho hộ ông 

Nguyễn Quang V. Yêu cầu Tòa án công nhận cho ông B được quyền sử dụng 

phần đất tranh chấp có diện tích đo đạc thực tế là 1.875,9m
2
 thửa số 156 tờ bản 

đồ 59 vì ông B và bà H1 là người trực tiếp quản lý sử dụng đất từ năm 1977 

đến nay nhưng người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại là ông 

V. Theo đơn phản tố ông B căn cứ vào bản vẽ của bản án sơ thẩm cũ nên yêu 

cầu công nhận diện tích đất là 1.887m
2
, nay đo vẽ lại diện tích thay đổi do vậy 

ông B xác định lại diện tích đất là 1.875,9m
2
 bao gồm cả đất hành lang đường 

bộ. Ông B xin rút lại yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

00790-QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 do UBND huyện C cấp cho hộ ông 

V vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này UBND thị xã C đã thu hồi để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H1 có ý kiến trình 

bày trong quá trình giải quyết vụ án: Về nguồn gốc phần đất ông V tranh chấp 
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với ông B là của ông Nguyễn Văn D và bà Phạm Thị C cho cha ông B và bà H1 

là ông Cao Hoài Đ. Trước năm 1975 vợ chồng ông D và bà C có phần đất diện 

tích 14.140m
2
, địa bộ số 623 (số cũ 22) tọa lạc tại ngã tư cống A thị trấn B, 

huyện C cho ông Nguyễn Văn D1 và ông Nguyễn Văn Q thuê để canh tác. Sau 

năm 1975 ông D và bà C gặp khó khăn nên ông Đ (gọi ông D và bà C là cậu, 

mợ) đã đưa vợ chồng ông D về tá túc tại gia đình ông Đ. Để có lương thực cho 

cả gia đình thì ông D và bà C mới tặng cho ông Đ phần đất này và yêu cầu ông 

Q, ông D1 giao trả lại đất cho ông Đ canh tác. Sau đó ông Đ nhận lại phần đất 

có diện tích 5.834,6m
2
, năm 1977 ông Đ tiến hành trồng cây ngắn ngày trên 

đất, đến năm 1984 ông Đ chết nên ông B và bà H1 tiếp tục quản lý, sử dụng 

đất. Trong quá trình sử dụng đất bà H1 và ông B tiến hành nộp thuế đất nông 

nghiệp hàng năm từ năm 1983 đến năm 1993, bà H1 đứng ra đăng ký kê khai 

vào ngày 17/01/1983 thửa số 3943 diện tích 3.205m
2
, thửa số 3944 diện tích 

1.555,4m
2
 và thửa số 3942 diện tích 1.073m

2
. Sau đó ngày 6/9/1989 bà H1 tiếp 

tục đăng ký kê khai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện 

tích 5.834,6m
2
 bao gồm các phần đất có diện tích là 1.555,3m

2
; 1.499m

2
; 

1.706,4m
2
; 1.073,9m

2
. Năm 2001 phần đất bà H1 đăng ký kê khai đã được ghi 

nhận tại sổ tổng hợp thửa chính thức của UBND thị trấn B cụ thể các thửa đất 

số 156 diện tích 1.073,9m
2
; thửa số 159 diện tích 1.705,4m

2
; thửa số 161 diện 

tích 1.499m
2
; thửa số 165 diện tích 552,2m

2
; thửa số 166 diện tích 1.003,1m

2
; 

diện tích các thửa đất này trùng khớp với diện tích đất ông B đã kê khai từ năm 

1989. Trong thời gian ông B và bà H1 canh tác đất, từ năm 1986 đến năm 1988 

ông B và bà H1 tham gia vào Tập đoàn sản xuất số 01 và trực tiếp canh tác trên 

đất. Đến năm 1989 tập đoàn sản xuất giải thể, theo chính sách kê khai đất của 

Nhà nước, ông B và bà H1 tiếp tục tiến hành kê khai đăng ký các thửa đất như 

trình bày ở trên. Năm 1990 ông B trồng 30 cây tràm trên đất, đến khi nâng cấp 

mở rộng quốc lộ 13 thì giải tỏa đốn hết 8 cây tràm, còn lại 25 cây. Từ năm 

2000 đến năm 2004 ông B chặt 11 cây tràm, tiến hành đổ đất san lấp mặt bằng 

và dựng quán giải khát. Năm 2012 giải tỏa làm đường quốc lộ 13 ông B tiến 

hành chặt tràm để làm đường, còn lại 02 cây tràm. Khoảng tháng 10 năm 2003 

ông Nguyễn Quang V lén lút làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, ông B phát hiện ra sự việc nên đã khiếu nại lên UBND thị trấn B. Trong 

khi ông B đang yêu cầu UBND huyện C giải quyết thì ngày 28/8/2008 ông V 

khởi kiện ông B đến Tòa án. Đất đổ nền do ông B đổ, các tài sản gắn liền với 

đất do ông B xây dựng, đất hiện do ông B và bà H1 quản lý, sử dụng. Yêu cầu 

của ông V là vô lý vì bà H1 và ông B sử dụng phần đất tranh chấp từ năm 1977 

đến nay. Đất này không phải là di sản của ông M để lại cho ông V bởi vì phần 

đất này không phải của ông M. Phần đất này ông B và bà H1 đăng ký kê khai 

từ năm 1983, năm 1989 và 2001 và nộp thuế nông nghiệp từ năm 1983 đến 

năm 1993. Từ năm 1977 đến nay không ai tranh chấp gì phần đất này, ngay cả 

khi ông M còn sống (ông M chết năm 1996) ông M cũng không có bất cứ khiếu 

nại hay tranh chấp gì về việc ông B và bà H1 kê khai, sử dụng, quản lý phần đất 

này. Do đó đối với yêu cầu khởi kiện của ông V là không có căn cứ, bà H1 

không đồng ý. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố của ông B vì thực tế 

bà H1 và ông B mới là người quản lý sử dụng phần đất tranh chấp từ trước đến 
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nay và nguồn gốc đất là do ông D tặng cho ông Đ, ông Đ mất để lại cho bà H1 

và ông B canh tác. Bà H1 không có yêu cầu độc lập. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy Ban nhân dân thị xã C, tỉnh 

Bình Dương do ông Nguyễn Xuân P đại diện theo ủy quyền có ý kiến trong quá 

trình giải quyết vụ án: Ông Nguyễn Quang M được ông Nguyễn Văn D tặng 

cho đất diện tích 14.661m
2
. Trước năm 1983 theo chính sách đất đai của Nhà 

nước một phần diện tích đất này được Ban nông hội - UBND xã B giao cho hộ 

ông T (03 thửa gồm 3939, 3940, 3941) và hộ ông D1 (04 thửa gồm 3942, 3945, 

3946, 3947), phần còn lại được giao cho ông M được trực canh thửa số 3943, 

3944. Theo đơn xin giải quyết ruộng ấp 3 Xóm Xoài ngày 07/01/1983 thể hiện 

ông M được giao trực canh 02 thửa ruộng 3943, 3944 trong đó thửa 3944 giáp 

mương nước. Ông M muốn vào 02 thửa đất này thì phải đi qua thửa đất số 3942 

vì thửa 3942 giáp đường quốc lộ 13 nên ông M có đơn đề nghị UBND xã B và 

Ban nông hội xã B cho ông M được trực canh luôn thửa đất số 3942 để tiện 

việc canh tác. Đơn này chính ông D xác nhận nguồn gốc đất và ông D1 xác 

nhận nhường lại thửa 3942 cho ông M. Ngày 08/01/1983 Hội đồng đăng ký 

ruộng đất - UBND xã B đã cấp giấy chứng nhận đăng ký ruộng đất cho ông M 

các thửa đất 3943, 3944, 3942 với diện tích là 4.930m
2
. Đến năm 1988 ông M 

có đơn xin lại số ruộng đã vào tập toàn sản xuất (14.661m
2
) và được UBND xã 

B giải quyết bằng biên bản giải quyết ruộng đất ngày 21/5/1988 giao lại cho 

ông M 5.559m
2
 đất chính là 03 thửa đất (3942, 3943, 3944) ông M trực canh và 

đã được UBND xã B chứng nhận đăng ký ruộng đất vào ngày 08/01/1983. Về 

diện tích đất có thay đổi từ 4.930m
2
 lên 5.559m

2
 là căn cứ vào diện tích đất 

thực tế tại thời điểm sử dụng. Đến năm 2001 đơn vị trắc địa Bộ Quốc phòng là 

đơn vị thực hiện sổ tổng hợp thửa chính thức (sổ dã ngoại) cho UBND thị trấn 

B, theo đó xác định phần đất ông M được giao theo biên bản giải quyết ruộng 

đất ngày 21/5/1988 là 02 thửa gồm thửa 156 diện tích 1.073,9m
2
 và thửa 159 

diện tích 1.706,4m
2
. Diện tích đất thay đổi là căn cứ vào diện tích đất thực tế sử 

dụng tại thời điểm lập bản đồ quản lý. Ông V được thừa kế thửa đất số 156 từ 

cha là ông Nguyễn Quang M, ông V đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nên UBND huyện C (nay là thị xã C) cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 00790-QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 cho hộ ông V. Trình 

tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện đúng với quy định 

của pháp luật, phù hợp với Chương 3 của Thông tư 1900/2001/TT-TCĐC ngày 

30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục địa chính. Khi bản án dân sự phúc thẩm số 

115/2014/DS-PT ngày 13/5/2014 của TAND tỉnh Bình Dương có hiệu lực, ông 

Nguyễn Quang V đã được UBND thị xã C cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014, theo đó Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số 00790-QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 của hộ ông V đã được 

thu hồi theo quy định trong quá trình cấp lại giấy chứng nhận. Như vậy đối 

tượng đương sự khởi kiện hiện nay là không còn nên việc yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận nêu trên là không có cơ sở. Việc UBND thị xã C cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014 cho ông Nguyễn Quang 

V căn cứ vào Bản án số 115/2014/DS-PT ngày 13/5/2014 của TAND tỉnh Bình 
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Dương đã có hiệu lực. Về trình tự thủ tục thực hiện là phù hợp với Điều 84 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai. Tuy nhiên hiện bản án phúc thẩm trên đã 

bị hủy và TAND thị xã C đang tiến hành giải quyết lại vụ án. Đối với giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 10333 ngày 15/12/2014 mà UBND thị xã 

C đã cấp cho hộ ông V đề nghị TAND thị xã C giải quyết theo quy định. Khi 

quyết định giải quyết vụ án có hiệu pháp luật thì UBND thị xã C sẽ thực hiện 

đúng theo quy định.  

Tại Bản án sơ thẩm số: 38/2013/DS-ST, ngày 25/3/2013 của TAND huyện 

C (nay là thị xã C), tỉnh Bình Dương quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện 

của ông Nguyễn Quang V với ông Cao Tấn B về việc tranh chấp quyền sử dụng 

đất. Buộc ông Cao Tấn B trả lại cho ông Nguyễn Quang V phần đất có diện 

tích 1.092,3m
2
 (nằm trong tổng diện tích 1.887m

2
 trong đó đất hành lang bảo vệ 

11 đường bộ là 794,7m
2
, đất sử dụng là 1.092,3m

2
, có sơ đồ bản vẽ kèm theo). 

Ông Nguyễn Quang V có nghĩa vụ liên hệ UBND huyện C, tỉnh Bình Dương 

điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng diện tích đất thực tế sử 

dụng. Ông Nguyễn Quang V được quyền sử dụng 480 xe đất do ông Cao Tấn B 

san lấp trên diện tích đất trên, ông Nguyễn Quang V hoàn trả lại giá trị 480 xe 

đất là  504.000.000đ cho ông Cao Tấn B. Ông Cao Tấn B có nghĩa vụ tháo dỡ 

căn nhà tạm trên đất, khi ông Nguyễn Quang V có yêu cầu. 

Ngày 01/7/2013, ông Cao Tấn B có đơn kháng cáo. 

Ngày 09/7/2014, VKSND huyện (nay là thị xã) C có Quyết định số 

06/QĐ/KNPT-DS, kháng nghị toàn bộ nội dung quyết định của bản án sơ thẩm 

theo hướng hủy bản án sơ thẩm. 

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số: 115/2014/DS-PT, ngày 13/5/2014, 

TAND tỉnh Bình Dương, quyết định: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

bị đơn ông Cao Tấn B và không chấp nhận Quyết định số 06/QĐ/KNPT-DS, 

ngày 09/7/2014 của VKSND huyện (nay là thị xã) C, tỉnh Bình Dương. Giữ 

nguyên bản án sơ thẩm nêu trên. 

Ngày 06/6/2014, ông Cao Tấn B có đơn đề nghị kháng nghị bản án nêu 

trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Ngày 15/8/2014, VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị kháng nghị bản án nêu 

trên theo thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số: 01/2015/KNTT-DS, ngày 16/4/2015 Viện trưởng 

VKSND tối cao kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm nêu trên. Đề nghị TAND 

tối cao xét xử tái thẩm hủy bản án dân sự phúc thẩm nêu trên và Bản án dân sự 

sơ thẩm số: 38/2013/DS-ST, ngày 25/6/2013 của TAND huyện C, tỉnh Bình 

Dương. Giao hồ sơ cho TAND thị xã C, tỉnh Dương Bình giải quyết lại theo 

qui định. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số: 55/2016/DS-GĐT, ngày 27/4/2016, Ủy 

ban Thẩm phán TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chấp 

nhận Quyết định kháng nghị số: 01/2015/KNTT-DS, ngày 16/4/2015 Viện 
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trưởng VKSND tối cao và hủy Bản án dân sự phúc thẩm số: 115/2014/DS-PT, 

ngày 13/5/2014 của TAND tỉnh Bình Dương và Bản án dân sự sơ thẩm số: 

38/2013/DS-ST, ngày 25/6/2013 của TAND huyện C, tỉnh Bình Dương. Giao 

hồ sơ vụ án cho TAND huyện C, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lại theo quy 

định của pháp luật.  

  Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 03/2018/DS-ST ngày 05/02/2018 của 

TAND thị xã C, tỉnh Bình Dương đã quyết định: Đình chỉ xét xử đối với yêu 

cầu phản tố của bị đơn ông Cao Tấn B về việc yêu cầu hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số vào sổ 00790-QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 do 

UBND huyện C cấp cho hộ ông Nguyễn Quang V. Chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Quang V đối với bị đơn ông Cao Tấn B về 

việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Buộc ông Cao Tấn B và bà Nguyễn Thị 

H1 phải giao trả cho ông Nguyễn Quang V phần đất qua đo đạc thực tế có diện 

tích là 1.875,9m
2
 (trong có có 399m

2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) cùng 

toàn bộ tài sản gắn liền với đất gồm 01 chuồng gà diện tích 29,1m
2
; 01 nhà mái 

lá cột gỗ nền xi măng diện tích 109,1m
2
; 01 nhà vệ sinh diện tích 2,35m

2
; rào 

lưới B40 diện tích 23,1m
2
; 01 cây me; 02 cây tràm; đất thuộc thửa số 156, tờ 

bản đồ số 59, đất tọa lạc tại khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Bình Dương. 

Đất có tứ cận: Đông giáp đại lộ Bình Dương, tây giáp thửa 1446, nam giáp thửa 

1379, bắc giáp thửa 160 (có sơ đồ bản vẽ kèm theo). Ông Nguyễn Quang V 

được quyền sở hữu 480 xe đất do ông Cao Tấn B san lấp trên diện tích đất trên 

và được sở hữu toàn bộ cây trồng và tài sản gắn liền với đất do ông Cao Tấn B 

tạo lập gồm: 01 chuồng gà diện tích 29,1m
2
; 01 nhà mái lá cột gỗ nền xi măng 

diện tích 109,1m
2
; 01 nhà vệ sinh diện tích 2,35m

2
; rào lưới B40 diện tích 

23,1m
2
; 01 cây me; 02 cây tràm. Ông Nguyễn Quang V có nghĩa vụ liên hệ với 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho đúng với diện tích đất thực tế sử dụng. Ông Nguyễn Quang V 

phải hoàn lại cho ông Cao Tấn B giá trị 480 xe đất đổ nền cùng giá trị tài sản, 

cây trồng gắn liền với đất tổng cộng là 551.045.000 đồng. Không chấp nhận 

yêu cầu phản tố của bị đơn ông Cao Tấn B về việc yêu cầu hủy giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số vào sổ CH 10333 ngày 15/12/2014 UBND thị xã C 

cấp cho hộ ông Nguyễn Quang V và yêu cầu công nhận cho ông B được quyền 

sử dụng phần đất qua đo đạc thực tế có diện tích là 1.875,9m
2
 (trong có có 

399m
2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa số 156, tờ bản đồ số 59. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chậm thi hành án, án 

phí sơ thẩm, chi phí đo đạc, định giá tài sản và quyền kháng cáo cho các đương 

sự theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 08/02/2018, ông Cao Tấn B là bị đơn có đơn 

kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, người đại diện của 

ông B giữ nguyên yêu cầu kháng cáo là không đồng ý yêu cầu khởi kiện của 

ông V và yêu cầu Tòa án công nhận cho ông B được quyền sử dụng diện tích 

đất 1.875,9m
2
 và yêu cầu Tòa án xem xét hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang V ngày 15/12/2014. 
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Ngày 05/3/2018, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương có quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số: 10/2018/KNPT-DS, kháng nghị đối với bản án dân 

sự sơ thẩm số: 03/2018/DS-ST ngày 05/02/2018 của TAND thị xã C. Đề nghị, 

TAND tỉnh Bình Dương xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm công 

nhận cho ông B được quyền sử dụng diện tích đất 1.875,9m
2
. 

Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn cho 

rằng: Nguồn gốc đất là của ông D cho ông M, ông M để lại đất cho ông V, ông 

V đăng ký kê khai, nộp thuế và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

hợp pháp. Ông B, bà H1 không chứng minh được về nguồn gốc đất. Đề nghị, 

Hội đồng xét xử bác yêu cầu kháng cáo của ông B, bác kháng nghị của Viện 

Kiểm sát, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn cho rằng: 

Về nguồn gốc đất là của ông D. Nguyên đơn không thể hiện rõ yêu cầu khởi 

kiện. Tài liệu chứng cứ không thể hiện việc ông D cho ông M đất. Nguyên đơn 

không có đơn khởi kiện bổ sung. Hồ sơ cấp đất cho nguyên đơn là không đúng 

pháp luật. Đề nghị, Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm do cấp sơ thẩm có vi 

phạm tố tụng.  

Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Người tham gia tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng 

quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm giải 

quyết theo diện tích đất đo đạc thực tế. Nguyên đơn không có đơn khởi kiện bổ 

sung. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông V không đo đạc 

thực tế, không có ký liên ranh, không có chứng cứ cho việc ông M cho ông B, 

bà H1 thuê đất. Đề nghị, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của ông B và 

kháng nghị của Viện Kiểm sát, hủy bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của các đương 

sự, Luật sư và Kiểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về nguồn gốc đất có tranh chấp qua đo đạc thực tế có diện tích 

1.875,9m
2
 thuộc thửa 156, tờ bản đồ số 59 tọa lạc tại khu phố A, phường B, thị 

xã C, tỉnh Bình Dương là của ông Nguyễn Văn D (chết năm 1983) và bà Phạm 

Thị C đã được ông V và ông B thừa nhận. Ông V khởi kiện yêu cầu ông B và bà 

H trả lại 1.875,9m
2
 đất. Chứng cứ ông V cung cấp và thu thập được về hồ sơ 

quản lý đất đai tại UBND thị xã C, UBND phường B thể hiện:  

- Tại Đơn xin giải quyết ruộng đất ấp 3, Xóm Xoài do ông Nguyễn Quang 

M (cha của ông V) lập ngày 07/01/1983 có xác nhận của ông D: “tôi tên Nguyễn 

Văn D là cậu của Nguyễn Quang M tôi đã ủy quyền và cấp cho cháu tôi từ năm 

1970 theo tờ sao lục địa bộ ngày 15/9/1970, sổ ruộng số 623 ấp 3 – Xóm Xoài 

được toàn quyền sử dụng”. Đơn được ông M, ông D và ông D1 ký xác nhận và 

mặt sau của biên bản này thể hiện sơ đồ vị trí đất của ông D cho ông M sử dụng. 
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Đất tiếp giáp Quốc lộ 13 (phù hợp với bản đồ do Tòa án thẩm định đo đạc, xác 

định vị trí đất tranh chấp tiếp giáp với Quốc lộ 13). 

- Giấy chứng nhận đã đăng ký ruộng đất do UBND xã B cấp cho ông M 

ngày 08/01/1983, diện tích 14.930m
2
. 

- Biên lai thu thuế nông nghiệp bằng lúa của UBND xã B ngày 21/01/1984, 

người nộp là ông Nguyễn Quang M. 

- Biên bản giải quyết ruộng đất của UBND xã B ngày 21/5/1988 thể hiện: 

Ông M thừa hưởng của ông D 14.661m
2
 đất, trước đây ông M giao cho xã B 

điều hòa sản xuất. Nay ông M khó khăn nên ông M xin lại và được cấp ủy, 

UBND xã B thống nhất giao lại cho ông M sử dụng 5.559m
2
 đất. Phần còn lại 

ông M giao cho xã B và Ban quản lý tập đoàn sản xuất số 1 ấp 3 trên tinh thần 

nhường cơm xẻ áo cho những hộ thiếu đất. Thay mặt cấp ủy, UBND xã B và 

Ban quản lý tập đoàn sản xuất số 1 đã giao đất lại cho ông M diện tích đất trên 

vào lúc 8 giờ, ngày 21/5/1988. Biên bản thể hiện đầy đủ chữ ký của đại diện 

chính quyền xã B, Phòng Nông nghiệp huyện C và ông Nguyễn Quang M là 

người nhận đất. 

- Trích lục địa bộ ngày 15/9/1970 đứng tên chủ sử dụng đất là ông Nguyễn 

Văn D diện tích 1.4140 ranh giới có hướng đông giáp quan lộ (nay là Quốc lộ 

13, Đại lộ Bình Dương). 

- Đơn của ông V đề ngày 10/3/2005 gửi các cơ quan xin ngăn chặn ông B 

đổ đất san lấp mặt bằng trên phần đất của ông V. 

- Tại Công văn số 238, ngày 18/3/2005 của UBND huyện C về việc yêu 

cầu giải quyết đơn khiếu nại của ông V gửi UBND thị trấn B có nội dung: Yêu 

cầu UBND thị trấn B phối hợp Phòng Tài nguyên – Môi trường và địa chính 

huyện kiểm tra đình chỉ việc ông B đổ đất san lấp mặt bằng. 

- Biên bản kiểm tra hiện trạng san lấp mặt bằng ngày 11/3/2005 của UBND 

thị trấn B lập có nội dung: Đình chỉ việc ông B đổ đất san lấp mặt bằng trên 

phần đất của ông V. Ông B có ký tên. 

- Công văn số 08, ngày 09/3/2004 của UBND thị trấn B trả lời ông B: Xác 

định nguồn gốc đất là của ông D cho ông M, ông M để đất lại cho các con và 

việc ông V được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hợp pháp. 

- Công văn số 2313, ngày 12/10/2007 của UBND huyện C gửi UBND thị 

trấn B và thanh tra xây dựng về việc yêu cầu kiểm tra và xử lý các sai phạm của 

ông B trong việc ông B xây dựng trái phép trên phần đất của ông V. 

- Các biên lai ông V nộp thuế sử dụng đất. 

- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất thửa 156, tờ bản đồ số 59 của ông V 

năm 2003 có xác nhận của UBND thị trấn B, Phòng Nông nghiệp Phát triển 

nông thôn và địa chính huyện C là hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 
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- Giấy ủy quyền thừa kế di sản ngày 11/10/2003 của các anh chị em trong 

gia đình ủy quyền cho ông V đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng   

đất. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 19/4/2004 cho hộ ông 

Nguyễn Quang V và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 15/12/2014 

cho hộ ông Nguyễn Quang V diện tích 1.887m
2
 thuộc thửa 156, tờ bản đồ số 59. 

- Công văn số 256, ngày 17/3/2017 và Công văn số 1467, ngày 21/11/2017 

của đại diện Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã C (được UBND thị xã C ủy 

quyền) xác định: Về nguồn gốc đất là của ông M (cha của ông V) để lại thừa kế 

cho ông V và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn 

Quang V là đúng pháp luật. 

- Biên bản xác minh ngày 31/3/2017 và ngày 18/4/2018, UBND phường B 

xác định: Hiện tại địa phương không lưu giữ bản chính sổ tổng hợp thửa chính 

thức lập tháng 7/2001. Bà H1 và ông B không đăng ký kê khai đất, không có tên 

trong sổ địa chính và không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Ông B được ông M (cha của ông V) cho thuê đất vào năm 2001, đơn 

vị trắc địa thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện sổ dã ngoại (sổ tổng hợp thửa chính 

thức) có ghi tên bà H1 vào sổ dã ngoại là do bà H1 và ông B đang sử dụng đất 

(đất thuê của ông M). 

- Công văn số 522, ngày 14/5/2018 của đại diện Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã C (được UBND thị xã C ủy quyền) xác định: Về nguồn gốc đất 

tranh chấp là của ông D (cậu của ông M) cho ông M vào năm 1970. Vào năm 

1988, ông M được UBND thị trấn B giao lại đất thì ông M cho ông B thuê đất 

để canh tác. Bà H1 và ông B sử dụng đất từ sau năm 1988. Thời điểm năm 2001, 

đơn vị trắc địa Bộ Quốc phòng thực hiện sổ dã ngoại (sổ tổng hợp thửa chính 

thức) tại UBND thị trấn khi đến phần đất tranh chấp thì ông B, bà H1 đang quản 

lý nên đơn vị trắc địa Bộ Quốc phòng ghi tên bà H1 vào sổ dã ngoại. Sổ dã 

ngoại là loại sổ lập theo hướng dẫn của Tổng cục quản lý ruộng đất (nay là Bộ 

Tài nguyên và Môi trường) trong quá trình thực hiện Chỉ thị 299-TTg ngày 

10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký 

thống kê ruộng đất trong cả nước. Sổ này được lập trong quá trình đo đạc lập 

bản đồ giải thửa hoặc bản đồ địa chính (trước khi tổ chức đăng ký quyền sử 

dụng đất) để thể hiện các thông tin điều tra, đo đạc ban đầu về hiện trạng sử 

dụng đất như số liệu thửa đất, tên người đang sử dụng đất, diện tích, loại đất. 

Việc lập sổ này để phục vụ cho việc tổ chức kê khai đăng ký quyền sử dụng đất 

mà không phải là sổ ghi kết quả đăng ký quyền sử dụng đất. Do đó sổ này không 

được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 

Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (theo Công văn số 1568/BTNMT-

ĐKTKĐĐ ngày 25/4/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện đối với những người sử dụng đất 

đã kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và được UBND cấp xã thẩm tra, xác nhận 

là chủ sử dụng đất hợp pháp. Hộ ông Nguyễn Quang V được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất là do hộ ông V thừa kế quyền sử dụng đất từ cha là ông 
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Nguyễn Quang M và có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc đất, quản lý sử dụng đất, 

đăng ký kê khai và hộ ông V đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật đất đai. Bản chính trang 6 thửa chính thức, tờ 

bản đồ số 24, thị trấn B lập vào tháng 7/2001, UBND thị xã C không lưu giữ nên 

không thể cung cấp được cho Tòa án. 

[2] Về phần ông B và bà H1 cho rằng: Ông D và bà C đã tặng cho ông Cao 

Hoài Đ (cha ông B) quyền sử dụng đất trên từ năm 1977, gia đình ông đã quản 

lý sử dụng liên tục cho đến nay. Sau khi ông Đ chết thì ông B tiếp tục sử dụng 

đất. Trong quá trình sử dụng đất, năm 1983 ông B có đăng ký kê khai tại UBND 

thị trấn B và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước. Nhưng ông B không 

cung cấp được chứng cứ chứng minh việc ông D và bà C tặng cho quyền sử 

dụng đất trên cho ông Đ và cũng không có tài liệu chứng minh việc ông B có 

đăng ký kê khai sử dụng đất qua các thời kỳ. Quá trình giải quyết vụ án, ông B 

và H1 (chị gái ông B) có xuất trình bản đồ pho to trang 6 sổ tổng hợp thửa chính 

thức tờ bản đồ số 24 thị trấn B lập tháng 7 năm 2001 đứng tên bà H1 kê khai 

thửa đất tranh chấp trong bản đồ và lời khai của một số người làm chứng cho 

rằng phần đất có tranh chấp là của ông B, bà H1. 

[3] Thấy rằng: Yêu cầu khởi kiện đòi lại đất của ông V đối với ông B, tài 

liệu chứng cứ thu thập được thể hiện: Ông V chứng minh đầy đủ hồ sơ pháp lý 

về nguồn gốc đất. Ông M và ông V có đăng ký kê khai quyền sử dụng đất qua 

các thời kỳ và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất và ông V đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phù hợp với pháp luật về đất đai, được nhà 

nước bảo hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 4, các Điều: 10, 105 Luật Đất đai 

năm 2003 và khoản 16 Điều 3, các Điều: 26, 166 Luật Đất đai năm 2013; các 

Điều: 255, 256 Bộ luật Dân sự năm 2005 và các Điều: 164, 166 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. UBND thị xã C và UBND phường B đều xác định việc sử dụng đất, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông V là đúng pháp luật. Tuy 

ông M cho ông B mượn đất, không làm giấy tờ nhưng ông M và ông V chứng 

minh được nguồn gốc đất. Còn ông B và bà H1 không đăng ký kê khai đất, 

không đưa ra được chứng cứ chứng minh ông Đ (cha của ông B) được ông D 

cho đất. Sổ tổng hợp thửa chính thức thị trấn B lập tháng 7/2001 có ghi tên bà 

H1 nhưng đây là bản photo đánh máy (không có bản chính), sổ tổng hợp này là 

sổ dã ngoại do đơn vị trắc địa Bộ Quốc phòng ghi tên bà H1 đang sử dụng đất 

(mượn đất của ông M). Do đó, sổ dã ngoại này không được coi là một trong các 

loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất 

đai năm 2003 (Công văn số 1568, ngày 25/4/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc sử dụng sổ dã ngoại và sổ mục kê đất đai). Xét thấy, bà H1 và 

ông B không đủ điều kiện nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Việc ông B đổ đất san lấp mặt bằng, xây cất quán bán nước giải khát trên 

phần đất tranh chấp thì ông V đã có đơn ngăn cản từ năm 2005 và chính quyền 

địa phương đã có văn bản đình chỉ nhưng ông B vẫn thực hiện và chiếm giữ đất. 

Do vậy không có cơ sở xem xét về công sức. Ông B và bà H1 quản lý, sử dụng 

đất từ sau năm 1988 (sau thời điểm ông M được UBND thị trấn B giao trả lại đất 

vào ngày 21/5/1988. Ông M cho ông B thuê lại đất để canh tác). Tòa án cấp sơ 
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thẩm xử buộc ông B, bà H trả lại 1.875,9m
2
 đất cho ông V và ông V có trách 

nhiệm thanh toán lại giá trị 480 xe đất và giá trị tài sản gắn liền đất cho ông B 

551.045.000 đồng. Ông V được sở hữu 480 xe đất và tài sản gắn liền đất. Không 

chấp yêu cầu phản tố của ông B về việc yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Quang V ngày 15/12/2014 và không chấp 

nhận yêu cầu công nhận cho ông B được quyền sử dụng đất diện tích 1.875,9m
2
 

là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[4] Kiểm sát viên và Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn cho rằng: Tòa án 

cấp sơ thẩm giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Xét thấy: 

Sau khi cấp giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để cấp sơ thẩm xét xử lại vụ 

án. Ông V đã được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 15/12/2014 

diện tích 1.887m
2
, trong đó có 399m

2
 đất hành lang bảo vệ đường bộ, thuộc thửa 

đất số 156, tờ bản đồ số 59. Tòa án cấp sơ thẩm đã thực hiện thu thập chứng cứ 

thẩm định đo đạc thực tế diện tích đất có tranh chấp là 1.875,9m
2
 và qua quá 

trình giải quyết vụ án, ông V đều có yêu cầu bị đơn trả lại diện tích đất theo đo 

đạc thực tế 1.875,9m
2
 thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp ngày 

15/12/2014 cho hộ ông Nguyễn Văn V. Do vậy, cấp sơ thẩm xét xử chấp nhận 

yêu cầu khởi kiện của ông V là không vượt quá yêu cầu khởi kiện, không vi 

phạm tố tụng.  

[5] Về án phí sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Nghị định số 70/CP, 

ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án để tính án phí và buộc 

ông B phải chịu án phí sơ thẩm 28.756.200 đồng là không đúng. Trong trường 

hợp này phải áp dụng các Điều: 12, 48 Nghị quyết số 326/2016/NQ-

UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án để 

miễn án phí sơ thẩm, phúc thẩm cho ông B (do ông B sinh năm 1951, đã 67 tuổi 

là người cao tuổi theo Điều 2 Luật Người cao tuổi), do vậy cần sửa một phần 

bản án sơ thẩm về án phí. Xét yêu cầu kháng cáo của ông B (bà H1 không kháng 

cáo) là có cơ sở chấp nhận một phần, ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho bị đơn và ý kiến của Kiểm sát viên là không phù hợp pháp luật. 

Quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm, bác yêu cầu khởi kiện của ông V là không có cơ sở chấp nhận. 

Xét chỉ có cơ sở chấp nhận một phần, sửa bản án sơ thẩm về phần án phí. Ý kiến 

của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là có cơ sở. Về 

chi phí đo đạc, định giá tài sản: Ông B phải nộp theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ các Điều: 147, 148, 165, khoản 2 Điều 308, Điều 309, Điều 313 

Bộ Luật Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ khoản  16, Điều 3, các Điều: 26, 166, 203 Luật Đất đai; 

- Căn cứ các Điều: 164, 166 Bộ luật Dân sự; 
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- Căn cứ các Điều: 12, 26, 29, 48 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của ông Cao Tấn B và chấp 

nhận một phần Quyết định kháng nghị số: 10/2018/KNPT-DS, ngày 05/3/2018 

của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương. Sửa Bản án sơ thẩm số: 

03/2018/DS-ST ngày 05/02/2018 của TAND thị xã C, tỉnh Bình Dương như 

sau:  

- Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của bị đơn ông Cao Tấn B về 

việc yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00790-

QSDĐ/1998/QĐUB ngày 19/4/2004 do UBND huyện C cấp cho hộ ông 

Nguyễn Quang V. 

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Nguyễn Quang V đối 

với bị đơn ông Cao Tấn B về việc: Tranh chấp quyền sử dụng đất. Ông Cao 

Tấn B và bà Nguyễn Thị H1 giao trả lại cho ông Nguyễn Quang V diện tích đất 

1.875,9m
2
 (trong đó có 399m

2
 đất hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa số 

156, tờ bản đồ số 59, đất tọa lạc tại khu phố A, phường B, thị xã C, tỉnh Bình 

Dương (có sơ đồ kèm theo bản án). Ông Cao Tấn B và bà Nguyễn Thị H1 giao 

toàn bộ tài sản gắn liền diện tích đất 1.875,9m
2
 gồm: 480 xe đất đã san lấp, 01 

chuồng gà diện tích 29,1m
2
; 01 nhà mái lá cột gỗ nền xi măng diện tích 

109,1m
2
; 01 nhà vệ sinh diện tích 2,35m

2
; rào lưới B40 diện tích 23,1m

2
; 01 

cây me; 02 cây tràm cho ông Nguyễn Quang V sở hữu. Ông Nguyễn Quang V 

có nghĩa vụ thanh toán lại giá trị tài sản gắn liền đất cho ông Cao Tấn B là 

551.450.000 đồng. Ông Nguyễn Quang V liên hệ cơ quan có thẩm quyền để 

được điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 

luật. 

2. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn ông Cao Tấn B về việc 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ CH 10333 ngày 

15/12/2014 UBND thị xã C cấp cho hộ ông Nguyễn Quang V và yêu cầu công 

nhận cho ông B được quyền sử dụng phần đất qua đo đạc thực tế có diện tích là 

1.875,9m
2
 (trong có có 399m

2
 là đất hành lang bảo vệ đường bộ) thuộc thửa số 

156, tờ bản đồ số 59.  

3. Về án phí, chi phí đo đạc, thẩm định, định giá tài sản: 

- Án phí sơ thẩm, án phí phúc thẩm: Miễn án phí sơ thẩm, phúc thẩm cho 

ông Cao Tấn B. Chi cục THADS thị xã C hoàn lại cho ông Cao Tấn B 

34.305.000 đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 

AA/2016/0016313 ngày 09/8/2017 của Chi cục THADS thị xã C; 200.000 đồng 

theo Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 05718 ngày 01/7/2013 của 

Chi cục THADS huyện (nay là thị xã) C và 300.000 đồng theo Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0025067, ngày 12/02/2018 của Chi cục THADS 

thị xã C. 



16 

 

Chi cục THADS thị xã C hoàn lại cho ông Nguyễn Quang V 1.000.000 

đồng đã nộp theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 00962 quyển số 193, 

ngày 20/11/2008 của Chi cục THADS huyện (nay là thị xã) C.    

- Về chi phí đo đạc, thẩm định, định giá tài sản: Ông Cao Tấn B phải chịu 

và nộp 10.229.756 đồng để hoàn trả lại cho ông Nguyễn Quang V. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án, nếu người phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền thì 

hàng tháng còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chưa thi hành với mức lãi 

suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và 

thời gian chưa thi hành án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

       

  
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Chi cục THADS Tx. C; 

- TAND Tx. C; 

- Các đương sự; 

- Lưu: Hồ sơ, Tòa DS, Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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